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STT Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Dân tộc Ghi chú

1 Nguyễn Thị Minh 19/06/1976 Quảng Ngãi Nữ Kinh

2 Hồ Thị Miền 24/03/1989 Quảng Ngãi Nữ Co

3 Đinh Sang Bằng 10/10/1975 Hải Dương Nam H're

4 Nguyễn Thị Kim Ngân 15/01/2004 Quảng Ngãi Nữ Kinh

5 Hồ Thị Tý 10/02/1997 Quảng Ngãi Nữ Co

6 Phạm Đoàn Kiều Ngoan 24/06/2002 Quảng Ngãi Nữ Kinh

7 Phạm Ngọc An 08/02/1973 Quảng Ngãi Nam Kinh

8 Nguyễn Thị Hoài Nhơn 08/03/1977 Quảng Ngãi Nữ Kinh

9 Mai Thị Thu Thủy 10/12/1979 Quảng Ngãi Nữ Kinh

10 Nguyễn Thị Tư 08/11/1977 Quảng Ngãi Nữ Kinh

11 Võ Hoàng Hảo 07/05/2004 Quảng Ngãi Nam Kinh

12 Hồ Thanh Triều 28/02/2002 Quảng Ngãi Nam Co

13 Nguyễn Thị Tuy Phước 11/11/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh

14 Võ Thanh Trà 15/01/2002 Quảng Ngãi Nữ Kinh

15 Nguyễn Tấn Lai 28/07/2004 Quảng Ngãi Nam Kinh

16 Lâm Quốc Tường 12/05/1991 Quảng Ngãi Nam Kinh

17 Nguyễn Thanh Kha 29/02/2004 Quảng Ngãi Nam Kinh

18 Võ Thị Thanh Thúy 06/09/2004 Quảng Ngãi Nữ Kinh

19 Phạm Kiều Ni Na 01/01/2004 Quảng Ngãi Nữ Kinh

20 Bùi Thành Trung 09/08/1999 Quảng Ngãi Nam Kinh

21 Lê Hồng Hà 10/03/2001 Quảng Ngãi Nam Kinh

22 Chế Thị Ánh Tuyết 16/06/1976 Quảng Ngãi Nữ Kinh

23 Hà Phạm Bích Kiều 06/07/2004 Quảng Ngãi Nữ H're

24 Nguyễn Lê Thị Yến Lý 07/10/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh

25 Đỗ Đoàn Trúc Phương 12/01/1999 Quảng Ngãi Nữ Kinh
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